
THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1-LỚP( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025( KHU B )

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 1D: Yến LỚP1E: B Hà LỚP 1G Hoa

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY

1 HĐTN Yến HĐTN Hà HĐTN Hoa

2 Toán Toán Toán

3 TV TV TV

4 TV TV TV

Chiều 1 Đọc TV Ly ĐọcTV Hà Đọc TV Hoa

2 TVbs Ly Đạo đức Đạo đức Luyến-

PHT

3 Đạo đức Luyến-

PHT

TVbs TVbs Hoa

3

Sáng 1 TV Yến TV Hà TV Hoa

2 TV TV TV

3 TVbs Xuân TVbs TVbs

4 HĐTN Xuân Toánbs Toánbs

Chiều 1 TV Yến TV Hà TV Hoa

2 TV TV TV

3 Toán HĐTN HĐTN

4

Sáng 1 Tvbs Cao An TV Hà TV Hoa

2 Toán Yến TV TV

3 TV Toán Toán
4 TV TVbs TVbs

Chiều 1 SHCM SHCM SHCM
2

3

4

5

Sáng 1 TV Yến Toánbs Xuân GDTC Duy

2 TV GDTC Duy Toánbs Xuân

3 Toánbs Xuân TV Hà TV

4 GDTC Duy TV TV

Chiều 1 TA San TNXH Thanh MT Duyên

2 MT Duyên TA San TNXH Thanh

3 TNXH Thanh MT Duyên TA San

6

Sáng 1 TV Yến TV Hà TV Hoa

2 TV TV TV

3 Toánbs Hiền Toán Toán
4 HĐTN HĐTN HĐTN

Chiều 1 GDTC Duy ÂN Nguyệt TNXH N.Thanh

2 TNXH N.Thanh GDTC Duy ÂN Nguyệt

3 ÂN Nguyệt TNXH N.Thanh GDTC Duy

  *GVCN:  Yến 17 ,Hà 24, Hoa 23                   Trường Thọ, ngày 20  tháng 8 năm 2024 

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1-LỚP( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025( KHU A )

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 1A: Hà LỚP1B: Trang LỚP 1C :Ly

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY

1 HĐTN Hà HĐTN Trang HĐTN Ly

2 Toán Toán Toán

3 TV TV TV

4 TV TV TV

Chiều 1 GDTC Duy TNXH Thanh ÂN Hương

2 ÂN Hương GDTC Duy TNXH Thanh

3 TNXH Thanh ÂN Hương GDTC Duy

3

Sáng 1 Đạo đức Luyến-

PHT
Đọc TV Trang Đọc TV Ly

2 Đọc TV Hà Đạo đức Luyến Đạo đức

3 TV TV Trang TV

4 TV TV TV

Chiều 1 MT Duyên TA San GDTC Duy

2 TA San GDTC Duy MT Duyên

3 GDTC Duy MT Duyên TA San

4

Sáng 1 TV Hà TV Trang Toán Ly

2 Toán TV Toánbs Xuân

3 Toánbs Xuân Toán TV

4 TVbs Toánbs Xuân TV

Chiều 1 SHCM SHCM SHCM
2

3

4

5

Sáng 1 HĐTN TNXH N.Thanh TV Ly

2 TNXH N.Thanh HĐTN TV

3 TV Hà TV TNXH N.Thanh

4 TV TV HĐTN
Chiều 1 Toánbs Hoan Toánbs TV

2 TVbs Hoan TVbs TV

3 TV Hà TVbs TVbs

6

Sáng 1 Toán Hà TV Trang TV Ly

2 TVbs Xuân TV TV

3 TV TVbs Xuân Toán

4 TV Toán Trang TVbs Xuân

Chiều 1 TV Hà TV Trang Toánbs Ly

2 TV TV TVbs

3 HĐTN HĐTN HĐTN

  *GVCN:  Hà 20, Trang 22, Ly 23         Trường Thọ, ngày 20  tháng 8 năm 2024

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 2( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025( KHU B- XUÂN ĐÀI )

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 2D: Cao An LỚP 2 E- Hiền LỚP 2 G- Láng

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY

1 HĐTN Cao An HĐTN Hiền HĐTN Láng

2 Toánbs Xuân Toán TV

3 TV Cao An Toánbs Xuân TV

4 TV Đạo đức Nội Toánbs Xuân

Chiều 1 Đạo đức Nội TV Hiền Toán Láng

2 Toán Cao An TV TVbs

3 TA San TVbs Hiền Đạo đức Nội

3

Sáng 1 Láng

TV Cao An TV Hiền TV

2 TV TV TV

3 Toán Toán Toán

4 Toánbs Toánbs Toánbs

Chiều 1 SHCM SHCM SHCM

2

3

4

4

Sáng 1 GDTC Duy MT Duyên ÂN Hương

2 TNXH Cao An TNXH Thanh GDTC Duy

3 ÂN Hương GDTC Duy MT Duyên

4 MT Duyên ÂN Hương TNXH Thanh

Chiều 1 Toán Cao An Toán Hiền TNXH Thanh

2 Đọc TV TNXH Thanh Toán Láng

3 TNXH Cao An Đọc TV Đọc TV

5

Sáng 1 TV Cao An TV Hiền HĐTN Nhung

2 TV TV TVbs Nhung

3 Toán HĐTN TV

4 Toanbs N.Thanh Toán TV

Chiều 1 HĐTN TVbs Xuân GDTC Duy

2 TVbs Xuân GDTC Duy TV Láng

3 GDTC Duy TV Toán

6

Sáng 1 TV Cao An TV Hiền TV

2 TV TV TV

3 Toán TA San Toán

4 HĐTN Toán Hiền TA San

Chiều 1 TV Cao An TVbs Xuân TV Láng

2 TV TV Hiền TVbs Xuân

3 TVbs Xuân HĐTN HĐTN Láng

*GVCN: An 23 tiết , Hiền 21, Láng  20              Trường Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 2( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025( KHU A- NGỌC CHỬ )

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 2A- Hoà LỚP 2 B- Vân LỚP 2C: Mến

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY

1 HĐTN Hoà HĐTN Vân HĐTN Mến

2 Toán Toán Toán

3 TV TV TV

4 TV TV TV

Chiều 1 Đọc TV Hoà Đọc TV Vân Toánbs Xuân

2 Đạo đức Hoà Toánbs Xuân Đọc TV Mến

3 Toánbs Xuân Đạo đức TVbs

3

Sáng 1 GDTC Duy TNXH Thanh Toán

2 TNXH Thanh GDTC Duy Đạo đức Nội

3 Toán Hoà Toán Vân GDTC Duy

4 HĐTN HĐTN TNXH Thanh

Chiều 1 SHCM SHCM SHCM

2

3

4

4

Sáng 1 TV Hoà TV Vân HĐTN

2 TV TV Toán Mến

3 Toán Toán TV

4 TVbs TVbs TV

Chiều 1 MT Duyên ÂN Hương TA San

2 TA San MT Duyên ÂN Hương

3 ÂN Hương TA San MT Duyên

5

Sáng 1 TV Hoà TV Vân TV Mến

2 TV TV TV

3 Toán Toán Toán

4 Toánbs Thanh Toánbs Toánbs TRà-HT

Chiều 1 TV TV Vân TVbs

2 TV Hoà TVbs TV Mến

3 TVbs Hoà TV Vân TV

6

Sáng 1 TNXH Thanh GDTC Duy Toán Mến

2 GDTC Duy TNXH Thanh TVbs Trà-HT

3 TVbs Hùng Toán GDTC Duy

4 Toán Hoà TVbs Vân TNXH Thanh

Chiều 1 TV TV TV Mến

2 TV TV TV

3 HĐTN HĐTN HĐTN

  *GVCN: Hoà 23 tiết , Vân 24, Mến 21      Trường Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 3( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025( KHUA-  NGỌC CHỬ)    

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 3A- Hường LỚP 3B- Vững

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY

1 HĐTN Hường HĐTN Vững

2 Toán Toán

3 TV TV

4 TV Hường TV

Chiều 1 TV TA San

2 Đạo đức TA San

3 Toánbs Toánbs Vững

3

Sáng 1 TA Hiệp Toán Vững

2 Toán Hường TV

3 TV TVbs

4 TV Đạo đức

Chiều 1 Tin Ninh ÂN Hương

2 GDTC Phượng Tin Ninh

3 ÂN Hương GDTC Phượng

4

Sáng 1 TA Hiệp Toán Vững

2 TNXH Phượng HĐTN

3 Toán Hường TNXH Phượng

4 HĐTN GĐTC Phượng

Chiều 1 SHCM SHCM

2

3 Học dồn tuần 1.3 Học dồn tuần 1.3

5

Sáng 1 TA Hiệp Toán Vững

2 TV Hường TV

3 C.nghệ Hoa TV

4 TV C.nghệ Hoa

Chiều 1 TVbs TV Vững

2 Toán TVbs

3 Toánbs Toánbs

6

Sáng 1 TA Hiệp TA San

2 Toán Hường TA San
3 TV Toán Vững

4 HĐTN TV

Chiều 1 TNXH Phượng MT Thái

2 MT Thái TNXH Phượng

3 GDTC Phượng HĐTN Vững

*GVCN:  Hường20 tiết , Vững 20 tiết           Trường Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                 NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 3( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025( KHU B- XUÂN ĐÀI)   

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 3 C- Ngát LỚP 3D- Lan LỚP 3E- Nhung

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY

1 HĐTN Ngát HĐTN Lan HĐTN Nhung

2 C.Nghệ Phượng Toán TV

3 TV C.Nghệ Phượng TV

4 TV Ngát Đạo đức Đạo đức

Chiều 1 Toán GDTC Phượng Toán

2 Đạo đức TV GDTC Phượng

3 GDTC Phượng TV TVbs Nhung

3

Sáng 1 TA San TNXH Phượng Tin Ninh

2 TNXH Phượng Toán Lan TA San

3 Toán Ngát TA San C.Nghệ Phượng

4 TV TV TNXH Phượng

Chiều 1 TV Ngát TV Lan Toán Nhung

2 TV TV TV

3 Toánbs Toán bs Toánbs

4

Sáng 1 TA San Toán Lan TV Nhung

2 ÂN HĐTN TV

3 Toán Tin Ninh TA San

4 HĐTN TA San Toán

Chiều 1 sSHCM SHCM SHCM

2

3 Học tuần 2,4 Học tuần 2,4 Học tuần 2,4

5

Sáng 1 TA San ÂN Hương MT Duyên

2 MT Duyên TA San GDTC Phượng

3 Tin Ninh GDTC Phượng ÂN Hương

4 GDTC Phượng MT Duyên TA San

Chiều 1 Toán Ngát Toán Lan Toán Nhung

2 TV TV TV

3 TVbs TVbs HĐTN

6

Sáng 1 Toán Ngát Toán Lan Toán Nhung

2 TNXH Phượng TV TV

3 TV Toánbs TNXH Phượng

4 Toánbs Ngát TNXH Phượng Toánbs

Chiều 1 TA San TVbs TVbs Nhung

2 TVbs Ngát TA San HĐTN
3 HĐTN HĐTN Lan TA San

*GVCN : Ngát 20  tiết  , Lan 20, Nhung 20        Trường Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 4 ( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025( KHU A-  NGỌC CHỬ)    

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 4A-Luyến LỚP 4B- Trang

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV DẠY

1 HĐTN Luyến HĐTN Trang

2 Toán Toán

3 LSĐL L.Anh TV

4 TV Luyến LSĐL L.Anh

Chiều 1 TA Hiệp GDTC Hùng

2 MT Duyên TA Hiệp

3 GDTC Hùng MT Duyên

3

Sáng 1 Toán Luyến Toán Trang

2 TA Hiệp TV

3 TV Luyến TA Hiệp

4 TV TV Trang

Chiều 1 SHCM SHCM

2

3 Học dồn tuần 1.3 Học dồn tuần 1.3

4

Sáng 1 Toán Luyến Toán Trang

2 Đạo đức Đạo đức

3 TV TV

4 TV TV

Chiều 1 TVbs Luyến TVbs Trang

2 Toánbs Toánbs

3 HĐTN HĐTN

5

Sáng 1 LSĐL L.Anh Toán Trang

2 Toán Luyến LSĐL L.Anh

3 TV TV Trang

4 Khoa học Khoa học

Chiều 1 TA Hiệp GDTC Hùng

2 Tin Ninh TA Hiệp

3 GDTC Hùng Tin Ninh

6

Sáng 1 Toán Luyến Toán Trang

2 TV TV

3 Khoa học Khoa học
4 HĐTN HĐTN

Chiều 1 C.nghệ Ninh ÂN Hương

2 TA Hiệp C.nghệ Ninh

3 ÂN Hương TA Hiệp

*GVCN: Luyến 20 tiết, Trang 20 tiết            Trường Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                 NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 4( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2023-2024( KHU NGỌC CHỬ)    

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 4C –H.An LỚP 4D- Xuyên LỚP 4E- Hoa

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV 

DẠY

MÔN GV DẠY

1 HĐTN H.An HĐTN Xuyên HĐTN Hoa

2 LSĐL L.Anh Toán Toán

3 Toán TV TV

4 TV H.An Đạo đức Xuyên Đạo đức

Chiều 1 TA Hoà TV TV Hoa

2 TV H.An TA Hoà Toánbs Hoa

3 Toánbs Toánbs Xuyên TA Hoà

3

Sáng 1 ÂN Hương Toán Toán Hoa

2 C.nghệ Ninh TV TV

3 Toán H.An C.nghệ Ninh ÂN Hương

4 TV ÂN Hương C.nghệ Ninh

Chiều 1 SHCM SHCM SHCM
2

3 Dồn tuần 1,3 Dồn tuần 1,3 Dồn tuần 1,3

4

Sáng 1 Toán H.An Toán Xuyên Toán Hoa

2 Đạo đức TV TV

3 TV TV TV

4 TV LSĐL L.Anh K.học

Chiều 1 TA Hoà Tin Ninh GDTC Hùng

2 GDTC Hùng TA Hoà Tin Ninh

3 Tin Ninh GDTC Hùng TA Hoà

5

Sáng 1 GDTC Hùng Toán Toán Hoa

2 Toán H.An GDTC Hùng TVbs Hoa

3 TV TV Xuyên GDTC Hùng

4 TVbs TVbs LSĐL L.Anh

Chiều 1 TA Hoà K.học TV Hoa

2 K.học H.An TA Hoà HĐTN Hoa

3 HĐTN H.An HĐTN Xuyên TA Hoà

6

Sáng 1 TA Hoà Toán Toán Hoa

2 LSĐL L.Anh TV TV Hoa

3 Toán H.An TA Hoà LSĐL L.Anh

4 TV LSĐL L.Anh TA Hoà

Chiều 1 MT Duyên K.học Xuyên K.học Hoa

2 K.học H.An MT Duyên HĐTN Hoa

3 HĐTN HĐTN Xuyên MT Duyên

*GVCN: An 20 tiết, Xuyên 20 , Hoa 20       Trường Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà

        



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 5( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2023-2024 ( KHU A- NGỌC CHỬ)

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 5A- Linh LỚP 5B- V.Anh LỚP 5C- Thái

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV 

DẠY

MÔN GV 

DẠY

1 HĐTN Linh HĐTN V.Anh HĐTN Thái

2 Toán Toán Toán

3 TV TV TV

4 TVbs TVbs TVbs

Chiều 1 C.nghệ Ninh Đạo đức V.Anh Đạo đức Thái

2 GDTC Hùng C.nghệ Ninh Toánbs

3 Đạo đức Linh Toánbs C.nghệ Ninh

3

Sáng 1 TV Linh Toán V.Anh GDTC Hùng

2 TV GDTC Hùng Toán Thái

3 GDTC Hùng TV V.Anh TV

4 Toán Linh TV TV

Chiều 1 SHCM SHCM SHCM

2

Dạy tuần 2+4 Dạy tuần2+4 Dạy tuần2+4

4

Sáng 1 TV Linh Toán V.Anh Toán Thái

2 TV TV TA Hiệp

3 TA Hiệp TV TV

4 Toán TA Hiệp TV

Chiều 1 LSĐL L.Anh HĐTN V.Anh TA Hiệp

2 HĐTN Linh TA Hiệp LSĐl L.Anh

3 TA Hiệp LSĐL L.Anh HĐTN Thái

5

Sáng 1 Toán Linh Toán V.Anh KH

2 TV TA Hiêp TV

3 KH TV V.Anh TA Hiêp

4 TA Hiêp KH V.Anh Toán Thái

Chiều 1 KH Linh LS ĐL L.Anh TV

2 LS ĐL L.Anh GDTC Hùng KH

3 Toánbs Linh KH V.Anh LS ĐL L.Anh

6

Sáng 1 MT Duyên Tin Ninh GDTC Hùng

2 Tin Ninh ÂN Hương TA Hiệp

3 ÂN Hương TA Hiệp MT Duyên

4 TA Hiệp MT Duyên Tin Ninh

Chiều 1 Toán Linh Toán V.Anh Toán Thái

2 TV TV ÂN Hương

3 HĐTN HĐTN HĐTN

*GVCN: Linh 20 tiế, V Anh 20, Thái 20 tiết       Trường Thọ, ngày 20 tháng 8 năm 2024

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà

          



THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KÌ 1- LỚP 5( THỰC HIỆN TỪ TUẦN 1)

NĂM HỌC 2024-2025 ( KHU B- XUÂN ĐÀI)

THỨ BUỔI TIẾT LỚP 5D- Hoan LỚP 5E- Thuỳ LỚP 5G- Thanh

2

Sáng MÔN GV DẠY MÔN GV 

DẠY

MÔN GV DẠY

1 HĐTN Hoan HĐTN Thuỳ HĐTN Thanh

2 Toán Toán Toán

3 TV TV TV

4 Toánbs Toánbs Khoa

Chiều 1 Đạo đức Hoan Đạo đức Thuỳ Đạo đức Thanh

2 Khoa Khoa Khoa
3 TVbs TVbs TVbs

3

Sáng 1 MT Duyên Toán Thuỳ Toán Thanh

2 TA Hoà TV TV

3 Toán Hoan MT Duyên TA Hoà

4 TV TA Hoà MT Duyên

Chiều 1 SHCM SHCM SHCM

2

3 Dồn tuần 2.4 Dồn tuần 2.4 Dồn tuần 2.4

4

Sáng 1 Tin Ninh GDTC Hùng LSĐL L.Anh

2 LSĐL L.Anh Tin Ninh TA Hoà

3 TA Hoà LSĐL L.Anh GDTC Hùng

4 GDTC Hùng TA Hoà Tin Ninh

Chiều 1 Toán Hoan Toán Thuỳ Toán Thanh

2 TV TV Toánbs Hiền

3 Khoa Khoa TV

5

Sáng 1 TA Hoà C.nghệ Ninh TV Thanh

2 C.nghệ Ninh TA Hoà TV

3 TV Hoan TV Thuỳ TA Hoà

4 TV Hoan TV C.nghệ Ninh

Chiều 1 ÂN Hương Toán HĐTN Hoan

2 Toán Hoan ÂN Hương Toán Thanh

3 HĐTN HĐTN Thuỳ ÂN Hương

6

Sáng 1 Toán Hoan Toán Toán

2 TV TV Thuỳ TV Thanh

3 TV TV TV

4 HĐTN HĐTN HĐTN

Chiều 1 TA Hoà GDTC Hùng LS ĐL L.Anh

2 LS ĐL L.Anh TA Hoà GDTC Hùng

3 GDTC Hùng LS ĐL L.Anh TA Hoà

*GVCN:Hoan  20 tiết, Thuỳ 20, Thanh 20       Trường Thọ, ngày  20 tháng 8 năm 2024

                  NGƯỜI LẬP                                                         HIỆU TRƯỞNG                                               

               Hoàng Thị Nội                                         Nguyễn Thị Thanh Trà




